BÀI TẬP HSNK TOÁN 7 (ĐỢT 3)

ĐỀ 1

Bài 1: 

a) Thực hiện phép tính:
[image: image1.wmf]33
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b) Tính 
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c) Tính: C = 
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Bài 2: 

a) Tìm 
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 biết: 
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b)Tìm x,y,z  biết:
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c) Tìm 
[image: image7.wmf];
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 biết:  xy + 2x – y = 7 

d) Tìm  x, y 
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 N biết:    
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Bài 3:
a) Cho biểu thức A = 
[image: image10.wmf]x
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. Tìm giá trị nguyên của x để A đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó ?
b) Cho 
[image: image11.wmf]abc
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 với a, b, c > 0. Chứng minh rằng M không là số nguyên.
Bài 4:

a)  Cho dãy tỉ số bằng nhau: 
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Hãy tìm giá trị của biểu thức: M = 
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b) Cho các số a, b, c khác 0 thoả mãn: 
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Tính giá trị của biểu thức: 
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Bài 5:

a) Một bản thảo cuốn sách dày 555 trang được giao cho 3 người đánh máy. Để đánh máy một trang người thứ nhất cần 5 phút, người thứ 2 cần 4 phút, người thứ 3 cần 6 phút. Hỏi mỗi người đánh máy được bao nhiêu trang bản thảo, biết rằng cả 3 người cùng nhau làm từ đầu đến khi đánh máy xong.
b) Trong một đợt mua vở từ thiện, có 133 học sinh cuả 3 khối 6, 7, 8 mua ủng hộ. Mỗi học sinh khối 6 mua 10 vở, mỗi học sinh khối 7 mua 18 vở, mỗi học sinh khối 8 mua 26 vở. Số vở mà học sinh cả ba khối đã mua là 2018 quyển. Hỏi trong buổi mua vở từ thiện đó, số học sinh khối 6 nhiều hơn số học sinh khối 8 bao nhiêu học sinh ?

c) Tìm một số có ba chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với 1: 2: 3.
Bài6: 

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lấy điểm M, N sao cho BM=MN=NC.


a) Chứng minh tam giác AMN là tam giác cân.


b) Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB), NK vuông góc với AC (K thuộc AC). MH và NK cắt nhau tại O. Tam giác OMN là tam giác gì? Tại sao?


c) Cho góc MAN = 600. Tính số đo các góc của tam giác ABC. Khi đó tam giác OMN là tam giác gì?

Bài 7:

1) Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm BC, D là điểm thuộc đoạn BM (D khác B và M). Kẻ các đường thẳng BH, CI lần lượt vuông góc với đường thẳng AD tại H và I. Chứng minh rằng:
a) 
[image: image16.wmf]·

·

BAM=ACM

 và BH = AI. 

b) Tam giác MHI vuông cân.

2) Cho tam giác ABC có góc Â = 900. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Tia phân giác của góc HAC cắt cạnh BC ở điểm D và tia phân giác của góc HAB cắt cạnh BC ở E. Chứng minh rằng AB + AC = BC + DE

Bài 8:

a) Cho hai só tư nhiên a và b, với a > b và thỏa mãn: 3(a + b) = 5(a - b). Tìm thương của hai số a và b

b) Tìm các số nguyên dương a,b,c biết rằng:

                     a3 - b3 -c3 = 3abc và a2 = 2(b + c)

ĐỀ 2

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) M = 
[image: image17.wmf])
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b) 
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 c) 
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Bài 2: 

a) Tìm x, biết: 
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b) Tìm x biết: 
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c) Tìm x, y biết: 
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d) Tìm các số nguyên x thỏa mãn: 
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e) Tìm các số nguyên x thỏa mãn: 
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Bài 3: 
a) Cho 
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. Chứng minh rằng: 
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b) Cho tỉ lệ thức 
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 (với  ab > 0). 

Chứng minh: 
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c) Cho các số thực a, b, c, d khác 0 thỏa mãn: b2 = ac; c2 = bd; b3 + c3 + d3 khác 0. 

Chứng minh rằng: 
[image: image29.wmf]333
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Bài 4:

 a/ Chứng minh rằng: 3x+1 + 3x+2 + 3x+3 +……+ 3x+100 chia hết cho 120 (với x 
[image: image30.wmf]Î
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b/ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image31.wmf]Ax22x33x4
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c/ Cho f(x) là hàm số xác định với mọi x thỏa mãn điều kiện f(x1.x2) = f(x1).f(x2) và f(2) = 10. Tính f(32).

Bài 5: 

a) Học sinh khối 7 của một trường gồm 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 7A trồng toàn bộ 32,5% số cây. Biết số cây lớp 7B và 7C trồng được theo tỉ lệ 1,5 và 1,2. Hỏi số cây cả 3 lớp trồng được là bao nhiêu, biết số cây của lớp 7A trồng được ít hơn số cây của lớp 7B trồng được là 120 cây.

b) Ba máy xay xay được 359 tấn thóc. Số ngày làm việc của các máy tỉ lệ theo 3:4:5; số giờ làm việc mỗi ngày của các máy tỉ lệ theo 6:7:8 còn công suất của các máy tỉ lệ nghịch với 5, 4, 3. Hỏi mỗi máy xay được bao nhiêu tấn thóc ?
c) Tìm độ dài ba cạnh của tam giác có chu vi là 13cm, biết độ dài ba đường cao tương ứng là 2cm; 3cm; 4cm.
Bài 6: Cho tam giác ABC có góc A nhọn. Vẽ ra phía ngoài tam giác đó các tam giác ABM, ACN vuông cân tại A. BN và MC cắt nhau tại D.


a) Chứng minh:  (AMC = (ABN.

b) Chứng minh: BN ( CM.


c) Cho MB = 3cm, BC =  2cm, CN = 4cm. Tính MN.


d) Chứng minh rằng DA là phân giác của góc MDN.

Bài 7: Cho [image: image32.wmf]D

ABC có Â < 900. Vẽ ra phía ngoài tam giác đó hai đoạn thẳng AD vuông góc và bằng AB; AE vuông góc và bằng AC.

a) Chứng minh: DC = BE và DC [image: image33.wmf]^

BE

b) Gọi N là trung điểm của DE. Trên tia đối của tia NA lấy M sao cho NA=NM. Chứng minh: AB = ME và [image: image34.wmf]D

ABC =[image: image35.wmf]D

EMA.     

c) Chứng minh: MA[image: image36.wmf]^

BC.

Bài 8: Tìm các số nguyên x, y, z thỏa mãn: x3  + y3 + z3 = x + y + z + 2017
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